
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 

Số:           /TB-VPĐKĐĐ 

V/v thông báo danh sách các thí sinh đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển vòng 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức. 

 

Căn cứ Luật Viên chức, năm 2010; Luật sửa đối, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-VPĐK, ngày 26/10/2022 của Văn phòng 

Đăng ký đất đai Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của 

Văn phòng Đăng ký đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTD ngày 01/11/2022 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức năm 2022 về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển; 

Căn cứ Biên bản Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên 

chức ngày 29/11/2022 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và đề xuất của 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022. 

Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo danh sách các thí sinh đủ và không 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm 

việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022, cụ thể như sau: 

TT Họ và tên 
Đạt 

(X) 

Không 

đạt (X) 
Nguyên nhân 

I Vị trí việc làm Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận 

1 Trần Thị Thu Hiền  X 

Không có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ 

theo yêu cầu, trình độ không phù hợp 

với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển 

2 Nguyễn Thanh Hà X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

3 Bùi Thị Cẩm Hà X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

4 Ngô Thị Khánh Hòa X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

5 Nguyễn Thị Loan X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

6 Trần Thị Thu X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

7 Trần Thị Hảo X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

8 Nguyễn Thị Hồng Nhung X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

9 Hồng Thị Hồng Thủy X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

10 Nguyễn Thị Ngọc Bé X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

11 Lê Đình Đức X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

12 Nguyễn Việt Dũng X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 



 
 
 

13 Hoàng Hồng Quân X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

14 Phạm Thị Hằng X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

15 Lê Thị Hồng Sâm X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

16 Lê Thị Huyền X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

17 Lê Ánh Phương X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

18 Trần Thị Diệu Khuê X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

19 Hoàng Ngọc Anh X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

20 Lê Thị Hạnh X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

21 Nguyễn Tất Hoàng Thạch X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

22 Nguyễn Đình Dục X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

23 Lê Thanh Nhàn X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

24 Nguyễn Việt Hùng X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

25 Hồ Trọng Hiệp X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

26 Phan Văn Nam X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

27 Nguyễn Ngọc Tú X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

28 Trần Quốc Nam X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

29 Lâm Ngọc Hùng X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

30 Nguyễn Lê Đức Anh X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

31 Đoàn Xuân Vĩnh X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

32 Đinh Mạnh Thành X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

33 Hoàng Trung Hiền X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

34 Trần Thị Thanh Huyền X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

35 Phạm Thị Thùy Linh X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

36 Đinh Đức Anh  X 
Trình độ chuyên môn không phù hợp 

với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển 

37 Dương Thị Huyền Thơ X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

38 Trần Thanh Lân X  Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn 

39 Thái Thị Bích Hạnh  X 

Không có chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu 

cầu, trình độ chuyên môn không phù 

hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển 

II Vị trí việc làm Kỹ thuật địa chính 

40 Nguyễn Hữu Trường X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

41 Phan Xuân Cường X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

42 Nguyễn Văn Quý X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

43 Phan Đình Triển X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

44 Đường Bảo Trung X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

III Vị trí việc làm Thông tin – Lưu trữ 



 
 
 

45 Nguyễn Thị Bình An X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

46 
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền 
X  

Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

47 Phan Việt Anh X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

IV Vị trí việc làm Kế toán 

48 Võ Thị Huyền Trang X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

49 Văn Thị Ngọc Thu X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

V Vị trí việc làm Kế hoạch, tổng hợp 

50 Trần Thị Hà Linh X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

51 Phan Hoài An X  
Đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu 

chuẩn 

 Tổng 48 03  

Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2, dự kiến vào hồi 8h, ngày 17/12/2022 

(thứ 7) tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, số 12, đường Võ Liêm 

Sơn, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

 Văn phòng Đăng ký đất đai xin thông báo để các thí sinh được biết./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TN&MT (để b/c); 

- GĐ, PGĐ VPĐKĐĐ; 

- Lưu: VT, HC, HĐTDVC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Sâm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019; 

2. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội; 

3. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

4. Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

5. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

6. Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 

04/04/2015 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động 

của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

7. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

8. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT  ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính  

9. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính; 

10. Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ. 

11. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai; 

12. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 2/6/2021  của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

13. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;  

14. Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-43-2014-ND-CP-huong-dan-thi-hanh-Luat-Dat-dai-230680.aspx
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